
UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số: 4497/SXD-QLXD 

Về việc công bố giá vật liệu xây 

dựng tháng 7 năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Cà Mau 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cà Mau, ngày 22 tháng 8 năm 2025 

 

 

Kính gửi: 

 

 - Sở Tài chính; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính 

phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-

BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số 

nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-

BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương 

pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, Thông 

tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 0704/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2025 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền công bố chỉ số giá xây dựng và giá vật liệu xây 

dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi 

công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

Căn cứ các thông tin về giá vật liệu xây dựng do các địa phương, đơn vị sản 

xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng cung cấp; 



1. Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn các xã, phường 

thuộc tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau: 

- Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

(đính kèm văn bản này) để các tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định tại khoản 3 

Điều 3 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.  

- Giá vật liệu xây dựng trong công bố là giá tại cơ sở kinh doanh, địa điểm 

mua bán, kho bãi, cửa hàng do các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng 

cung cấp hoặc các địa phương khảo sát, thu thập chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

bốc xếp đến hiện trường công trình, chưa loại trừ các khoản chiết khấu, ưu đãi (nếu 

có). Trường hợp giá vật liệu xây dựng đã bao gồm chi phí vận chuyển sẽ được thể 

hiện cụ thể trong mục ghi chú. 

- Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã 

có nhưng chủng loại vật liệu không phù hợp với yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

chất lượng, khả năng cung ứng và các điều kiện cụ thể khác theo từng dự án, công 

trình thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng công trình thực hiện theo quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 9 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 

14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan khi sử dụng thông tin về giá vật liệu xây 

dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm lựa chọn 

loại vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, phổ biến 

trên thị trường, phù hợp với đặc tính kỹ thuật công trình, khả năng cung ứng vật 

liệu theo tiến độ dự án, đồng thời đảm bảo yếu tố tiết kiệm chi phí, hiệu quả đầu tư 

và đáp ứng yêu cầu của dự án. 

- Khi các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện khảo sát, lựa chọn xác định 

giá vật liệu xây dựng, đề nghị lưu ý vật liệu xây dựng được chọn phải đáp ứng yêu 

cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy 

định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 

thuật và các quy định khác có liên quan. 

- Đối với dự án, công trình có quy mô lớn, sử dụng khối lượng lớn vật liệu 

xây dựng (như: cát, đá, thép, xi măng, …), chủ đầu tư chủ động tổ chức khảo sát, 

lựa chọn xác định giá vật liệu xây dựng theo nguyên tắc lựa chọn giá phù hợp nhất 

theo quy định tại điểm c mục 3 Phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BXD 

ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; trong đó ưu tiên lựa chọn 

các nguồn cung vật liệu xây dựng lớn để đáp ứng về khối lượng, số lượng, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, chất lượng theo yêu cầu của dự án, công trình, đồng thời việc 

lựa chọn, xác định giá vật liệu xây dựng phải hợp lý, khách quan, trung thực, minh 

bạch, đảm bảo kinh tế, cạnh tranh, tiết kiệm, hiệu quả của dự án.     



2. Nhằm đa dạng hóa thông tin về nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn 

tỉnh, Sở Xây dựng tiếp nhận và thông tin về giá một số loại vật liệu xây dựng do 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng có địa chỉ đăng ký kinh doanh 

ngoài tỉnh cung cấp để các tổ chức, cá nhân tham khảo. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Xây dựng (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trang thông tin điện tử SXD; 

- Lưu: VT; QLXD; TA (16). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lâm Tú Thanh 
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STT
Nhóm vật 

liệu
Tên vật liệu/loại vật 

liệu xây dựng
Đơn vị 

tính
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật
Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ

Điều kiện 
thương mại

Vận 
chuyển

Ghi chú Khu vực 1 Khu vực 2 Khu vực 3 Khu vực 4 Khu vực 5 Khu vực 6 Khu vực 7 Khu vực 8 Khu vực 9 Khu vực 10 Khu vực 11 Khu vực 12 Khu vực 13 Khu vực 14 Khu vực 15 Khu vực 16

Xi măng INSEE
Bao 

(50kg)
Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

85,183

Xi măng Hà Tiên 
PCB40 (Green)

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

58,333

Xi măng Vicem Hà 
Tiên bền sun phát 
PCB40-MS

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

76,852

Xi măng Vicem Hà 
Tiên bền sun phát 

PCMSR40
1,5 Tấn

QCVN 
16:2019/BXD

Việt Nam
Không có 
thông tin

1,416,667

Xi măng Vicem Hà 
Tiên bền sun phát 
PCB50-MS

1,5 Tấn
QCVN 

16:2019/BXD
Việt Nam

Không có 
thông tin

1,620,371

Xi măng Vicem Hà 
Tiên bền sun phát 
PCMSR40

Tấn
QCVN 

16:2019/BXD
Việt Nam 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000 1,870,000

Xi măng Vicem Hà 
Tiên bền sun phát 
PCB50-MS

Tấn
QCVN 

16:2019/BXD
Việt Nam 1,843,000 1,843,000 1,843,000 1,843,000 1,843,000 1,843,000 1,843,000 1,843,000 1,843,000

Xi măng Hà Tiên 
Kiên Giang PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

67,000

Xi măng Hà Tiên 
Vicem PCB40 

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

70,000

Xi măng Hà Tiên 
Kiên Giang PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

63,000

Xi măng Hà Tiên 
Kiên Giang PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

63,000

Xi măng Hà Tiên 2 
Vicem PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

78,000

Xi măng Hà Tiên 
Vicem đa dụng 
PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

88,000

Xi măng Hà Tiên 
Kiên Lương

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

82,000

Xi măng Hà Tiên 
Vicem PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

75,000

Xi măng INSEE 
(Holcim) PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

85,000

Xi măng Hà Tiên 
Kiên Lương PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

75,000

CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 7 NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo công văn số 4497/SXD-QLXD ngày 22/8/2025 của Sở Xây dựng Cà Mau)

Vật liệu xây dựng 5 Biên (Địa chỉ: chợ Chà Là, ấp Chò Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918501502)

Công ty Cổ 
phần xi măng 

Vicem Hà Tiên 

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển 

đến hiện 
trường 

công trình

XI MĂNG CÁC LOẠI

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Đức Thành (địa chỉ: 57/1 đường Cửu Long, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh, số điện thoại: 02835472587)

Công ty Cổ 
phần xi măng 

Vicem Hà Tiên 

 Công ty TNHH cơ giới Hùng Hải (Địa chỉ: số 211, đường Lý Văn Lâm, khóm 6, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, số 
điện thoại: 02903 627777 - 0972949494)

Cửa hàng Vật liệu xây dựng Kim Anh (Địa chỉ: số 225A, đường Lý Văn Lâm, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau; điện 
thoại 0919.177.644)

Công ty TNHH MTV xây dựng Nguyễn Sang (Địa chỉ: xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau; Số điện thoại: 0919349474 - 
0859197297)

Công ty TNHH Trường Sơn Thành Đạt (Địa chỉ: Số 09, Ấp 4, Xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0946456649)

Công ty TNHH thương mại sản xuất Anh Kiệt (Địa chỉ: số 242a Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; 
điện thoại: 02903 552329)

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Vật liệu xây dựng Đức Anh (Địa chỉ: Số 370A, đường Nguyễn Trãi, khóm 4, 
phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0290.3829279)
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Xi măng Hà Tiên 
Vicem PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

72,000

Xi măng Sao Mai 
PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

85,000

Xi măng Hà Tiên 
Vicem PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

72,000

Xi măng Hà Tiên 
PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

68,182

Xi măng Hà Tiên 
Vicem PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

92,000

Xi măng Hà Tiên 
Vicem PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

65,000        

Xi măng Sao Mai 
PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

80,000        

Xi măng Hà Tiên 
PCB40 Expo

Tấn
Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

1,388,889

Xi măng Hà Tiên 
Vicem PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

90,000

Xi măng Vicem Hà 
Tiên Green PCB40

Bao 
(50kg)

QCVN16:201
9/BXD

Việt Nam
Không có 
thông tin

80,000

Xi măng Hà Tiên 
Vicem PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

70,000

Xi măng Hà Tiên 
Vicem PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

75,000

Xi măng INSEE 
PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

85,000

Xi măng Hà Tiên 
PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

75,000

Xi măng Hà Tiên  
PCB40 (Vicem đa 
dụng)

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

79,000

Xi măng Hà Tiên Cần 
Thơ PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

82,000

Sao Mai_INSEE 
PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

87,000

Xi măng  Hà Tiên 
Vicem đa dụng 
PCB40

Bao 
(50kg)

QCVN16:201
9/BXD

Không có 
thông tin

75,926

 Công ty TNHH MTV VLXD Huỳnh Lâm  (Địa chỉ: xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau)

Công ty TNHH MTV XD Hoàng Gia Bảo (Địa chỉ: xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0943063224)

Công ty TNHH xây dựng - thương mại dịch vụ Tám Hồng (Địa chỉ: Phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 
02913822881)

Cơ sở vật liệu xây dựng Út Tươi (Địa chỉ: ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0919444822)

Hộ kinh doanh Hoàng Tâm (Địa chỉ: Khóm 1, xã Cái Đôi Vàm,  tỉnh Cà Mau, điện thoại 0941.782.777)

Công ty TNHH một thành viên Tô Sua Bạc Liêu (Địa chỉ: Phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 
02913838818)

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Chí Đức Cà Mau  (Địa chỉ: ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau; số điện 
thoại:0919622077)

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phú Tân (Địa chỉ: Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái,  tỉnh Cà Mau, điện thoại 
0913145954)

Công ty TNHH TMDV XD Trần Khải (Địa chỉ: khóm 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918337365)

Hộ kinh doanh Phan Thị Kiều Tiên (Địa chỉ: khóm 5, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918333944)

 Công ty TNHH XD Phương Anh Thới Bình (Địa chỉ: ấp Nhà Máy B, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 
0918909492)

Vật liệu xây dựng Nghĩa Lợi (Địa chỉ: 136 Đống Đa, Phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0919922401)

Công ty TNHH Thương mại xây dựng Trung Hậu (Địa chỉ: Ấp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau; điện 
thoại 0943.800.061)

XI MĂNG
1
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Xi măng Sao Mai 
PCB40

Bao 
(50kg)

QCVN16:201
9/BXD

Không có 
thông tin

84,259

Xi măng Hà Tiên 
PC40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

75,455

Xi măng Sao Mai 
PC40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

80,000

Xi măng Holcim 
PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

85,000

Xi măng Nghi Sơn 
PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

85,000

Xi măng Hà Tiên đa 
dụng PCB40

Bao 
(50kg)

Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

90,000

Xi măng Vicem  Hà 
Tiên PCB40

Tấn

QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 
6260:2020

50kg/bao

Công ty cổ 
phần xi măng 
VICEM Hà 

Tiên 

Việt Nam

Mức chiết 
khấu, 

khuyến mãi: 
120.000 
đồng/tấn 

đến 200.000 
đồng/tấn

 Giao trên 
phương 
tiện bên 

mua, nhận 
hàng tại 
nhà máy. 

Kiên 
Lương 

(chưa bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển) 

1,351,852

VICEM Hà Tiên đa 
dụng PCB40

Tấn

QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 
6260:2020

50kg/bao

Công ty cổ 
phần xi măng 
VICEM Hà 

Tiên 

Việt Nam

Mức chiết 
khấu, 

khuyến mãi: 
120.000 
đồng/tấn 

đến 200.000 
đồng/tấn

 Giao trên 
phương 
tiện bên 

mua, nhận 
hàng tại 
nhà máy. 

Kiên 
Lương 

(chưa bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển) 

     1,254,630 

VICEM Hà Tiên  
PCB50

Tấn

QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 
6260:2020

40kg/bao

Công ty cổ 
phần xi măng 
VICEM Hà 

Tiên 

Việt Nam

Mức chiết 
khấu, 

khuyến mãi: 
50.000 

đồng/tấn 
đến 70.000 
đồng/tấn

 Giao trên 
phương 
tiện bên 

mua, nhận 
hàng tại 

NM. Kiên 
Lương 

(chưa bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển) 

     1,407,407 

Công ty TNHH thương mại xây dựng Văn Hiền 1 (Địa chỉ: xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 078977777777)

Công ty TNHH Khánh Tôn Bạc Liêu (Địa chỉ: xã Phước Long, tỉnh Cà Mau; điện thoại 02913.581868)

Giá  đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 

đến hiện 
trường 
công 
trình.

 Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Hoàng Kim (Địa chỉ: Ấp Canh Điền, Xã Gành Hào, Tỉnh Cà Mau; số điện 
thoại: 0916008067)

Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Vicem  Hà Tiên -Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ xi măng Vicem  Hà Tiên  (địa chỉ: 
lầu 3, số 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh; số điện thoại: 0907308519). Nhà phân phối tại 
địa bàn tỉnh Cà Mau: Công ty Cổ phần VLXD Minh Hải (địa chỉ số 99, đường Lý Văn Lâm, khóm 3, phường An Xuyên, 
tỉnh Cà Mau; số điện thoại 2903.831445); Công ty TNHH thương mại sản xuất Anh Kiệt (địa chỉ: Số 242A, đường Trần 
Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; số điện thoại 2903.552329)
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VICEM Hà Tiên 
Green PCB40

Tấn

QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 
6260:2020

50kg/bao

Công ty cổ 
phần xi măng 
VICEM Hà 

Tiên 

Việt Nam

Mức chiết 
khấu, 

khuyến mãi: 
120.000 
đồng/tấn 

đến 200.000 
đồng/tấn

 Giao trên 
phương 
tiện bên 

mua, nhận 
hàng tại 
nhà máy. 

Kiên 
Lương 

(chưa bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển) 

     1,060,185 

Hà Tiên PCB50 Tấn

QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 
6260:2020

40kg/bao

Công ty cổ 
phần xi măng 
VICEM Hà 

Tiên 

Việt Nam

Mức chiết 
khấu, 

khuyến mãi: 
100.000 
đồng/tấn 

đến 140.000 
đồng/tấn

 Giao trên 
phương 
tiện bên 

mua, nhận 
hàng tại 
nhà máy. 

Kiên 
Lương 

(chưa bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển) 

     1,236,111 

VICEM Hà Tiên 
PCB40_MS bền 
Sulfat

Tấn

QCVN 
16:2019/BXD

TCVN 
7711:2013

50kg/bao

Công ty cổ 
phần xi măng 
VICEM Hà 

Tiên 

Việt Nam

Giao trên 
phương 
tiện bên 

mua, nhận 
hàng tại 

NM. Kiên 
Lương 
(chưa 

bao gồm 
chi phí 

vận 
chuyển)

     1,430,556 

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Vĩnh 
Long

Không có 
thông tin

300,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Vĩnh 
Long

Không có 
thông tin

310,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

320,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Cam
puchia

Không có 
thông tin

300,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Cam
puchia

Không có 
thông tin

300,000

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

250,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

300,000

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

230,000

CÁT CÁC LOẠI

Công ty TNHH cơ giới Hùng Hải (Địa chỉ: số 211, đường Lý Văn Lâm, khóm 6, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, số 
điện thoại: 02903 627777 - 0972949494)

Công ty TNHH MTV VLXD Phước Cường (Địa chỉ: đường Huỳnh Thúc Kháng, khóm 8, phường Hòa Thành, tỉnh Cà 
Mau, số điện thoại: 0943949303)

Vật liệu xây dựng Trung Hoa (Địa chỉ: Ấp Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm; số điện thoại: 0948755755)

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Vật liệu xây dựng Đức Anh (Địa chỉ: Số 370A, đường Nguyễn Trãi, khóm 4, 
phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0290.3829279)

Cửa hàng Vật liệu xây dựng Kim Anh (Địa chỉ: số 225A, đường Lý Văn Lâm, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau; điện 
thoại 0919.177.644)

Công ty TNHH Thương mại sản xuất và dịch vụ Nguyễn Văn Trấu - Chi nhánh cửa hàng vật liệu xây dựng Kim Anh - 
phường 1 (Địa chỉ: số 225A, đường Lý Văn Lâm, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0919.177.644)
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Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

270,000

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

290,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

330,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

350,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

310,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

325,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

300,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

300,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

300,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

300,000

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

263,636

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

290,909

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

295,455

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

300,000

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

300,000

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

320,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

350,000

Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Huỳnh Lâm (Địa chỉ: xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau)

Công ty TNHH Thương mại xây dựng Trung Hậu; địa chỉ: Ấp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau; điện 
thoại 0943.800.061

Cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Tiên Huỳnh Minh Tiên (Địa chỉ: Ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 
0917 546 578)

Công ty TNHH Thương mại Thiên Hy (Địa chỉ: Ấp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau; điện thoại 
0919.077.773)

Cửa hàng vật liệu xây dựng Tô Rở (Địa chỉ: xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 02903883590)

Doanh nghiệp tư nhân Hoa Xuân 2 (Địa chỉ: ấp Thành Vọng, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0949 897567)

Vật liệu xây dựng 5 Biên (Địa chỉ: chợ Chà Là, ấp Chò Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918501502)

Công ty TNHH Trường Sơn Thành Đạt (Địa chỉ: xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau)

Vật liệu xây dựng Nguyễn Tùng (Địa chỉ: Ấp Lung Trường, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918501502)

Cửa hàng vật liệu xây dựng Thanh Liêm (Địa chỉ: xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0948272554)

Vật liệu xây dựng Dương Thị Trinh (Địa chỉ: Ấp 4, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0772883399)

Vật liệu xây dựng Tuấn Kiệt (Địa chỉ: Ấp 5, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918070090)

Công ty TNHH MTV xây dựng Nguyễn Sang (Địa chỉ: xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau; Số điện thoại: 0919349474 - 
0859197297)
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Cát vàng 1.8 m³
TCVN 

7570:2006
Đồng 
Tháp

Không có 
thông tin

360,000

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

200,000      

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

240,000      

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Campu
chia

Không có 
thông tin

300,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Campu
chia

Không có 
thông tin

300,000

Cát vàng 1.4 m³
Không có 
thông tin

Campu
chia

Không có 
thông tin

350,000

Cát vàng (1.2-1.4) m³
Không có 
thông tin

camphu
chia

Không có 
thông tin

350,000

Cát vàng (1.2-1.4) m³
Không có 
thông tin

camphu
chia

Không có 
thông tin

350,000

Cát  lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

340,000

Cát lấp đen m³
TCVN 

7570:2006

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển 
trong 

phường 
Bạc Liêu 
và các xa, 
phường 
lân cận 

(bán kính 
5 km)

309,091

Cát vàng (1.3-1.4) m³
TCVN 

7570:2006
Camphu

chia

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển 
trong 

phường 
Bạc Liêu 
và các xa, 
phường 
lân cận 

(bán kính 
5 km)

381,818

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Vĩnh 
Long

Không có 
thông tin

Giá  đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 

đến hiện 
trường 
công 
trình.

309,091

2

 Công ty TNHH xây dựng - thương mại dịch vụ Tám Hồng (Địa chỉ: phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 
02913822881)

Công ty TNHH thương mại xây dựng Văn Hiền 1 (Địa chỉ: xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 078977777777)

Hộ kinh doanh Hoàng Tâm (Địa chỉ: Khóm 1, xã Cái Đôi Vàm,  tỉnh Cà Mau, điện thoại 0941.782.777)

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phú Tân (Địa chỉ: Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái,  tỉnh Cà Mau, điện thoại 
0913145954)

Vật liệu xây dựng Tô Sua (Địa chỉ: Phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 02913838818)

Công ty TNHH MTV xây dựng Hoàng Gia Bảo (Địa chỉ: xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0943063224)

Hộ kinh doanh Ba Lời (Địa chỉ: ấp 3, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0974425425)

 Công ty TNHH XD Phương Anh Thới Bình (Địa chỉ: ấp Nhà Máy B, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 
0918909492)

Công ty TNHH TMDV XD Trần Khải (Địa chỉ: khóm 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918337365)

CÁT

Hộ kinh doanh Phan Thị Kiều Tiên (Địa chỉ: khóm 5, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918333944)
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Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Camphu
chia

Không có 
thông tin

Giá  đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 

đến hiện 
trường 
công 
trình.

363,636

Cát vàng  (sàn) m³
Không có 
thông tin

Camphu
chia

Không có 
thông tin

Giá  đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 

đến hiện 
trường 
công 
trình.

381,818

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

260,000

Cát vàng hạt trung m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

350,000

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

300,000

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

270,000

Cát vàng hạt trung m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

360,000

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

280,000

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

300,000

Cát lấp m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

370,000

Cát vàng m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

400,000

Cát 1.4+ m³
Không có 
thông tin

Sản lượng 
cung ứng 

10.000m3/t
háng

Giá đến vị 
trí cập 
mạn 

tàu/phao 
neo an 

toàn bên 
mua, chưa 
bao gồm 
chi phí 
bốc xếp 

lên 
phương 
tiện bên 

mua

Khu vực 
cảng Năm 

Căn và 
Cảng 

Gành Hào

345,455 336,364

Công ty TNHH Nam Đạt Bạc Liêu (Địa chỉ: Ấp Long Thành, Xã Phước Long, Tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0947 000 
222)

Công ty TNHH TVXD TM Hoàng Kim (Địa chỉ: xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau)

Vật liệu xây dựng - TTNT Triệu Dũng (Địa chỉ: xã Phước Long, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0291 3580 016)

Vật liệu xây dựng trang trí nội thất Quốc Dũng (Địa chỉ: xã Phước Long, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0291 3864 531)

 Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hậu (Địa chỉ: xã Phước Long, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918777455)

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Sông Nam (Địa chỉ: Tầng 3, số 515 Trường Chinh, phường 
An Khê, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại: 0938420101)

Công ty TNHH Khánh Tôn Bạc Liêu (Địa chỉ: Ấp Long Thành, Xã Phước Long, Tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0919 375 
767 )
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Cát 1.6+ m³
Không có 
thông tin

Sản lượng 
cung ứng 

10.000m3/t
háng

Giá đến vị 
trí cập 
mạn 

tàu/phao 
neo an 

toàn bên 
mua, chưa 
bao gồm 
chi phí 
bốc xếp 

lên 
phương 
tiện bên 

mua

Khu vực 
cảng Năm 

Căn và 
Cảng 

Gành Hào

363,636 354,545

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

630,000

Đá 4x6 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

591,000

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Đồng Nai
Không có 
thông tin

640,000

Đá 4x6 m³
Không có 
thông tin

Đồng Nai
Không có 
thông tin

590,000

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

600,000

Đá 4x6 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

590,000

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

650,000

Đá 4x6 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

600,000

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

670,000

Đá 4x6 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

650,000

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

640,000

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

630,000

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

650,000

Đá 4x6 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

640,000

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

650,000

Đá 4x6 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

640,000

Vật liệu xây dựng 5 Biên (Địa chỉ: chợ Chà Là, ấp Chò Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918501502)

Vật liệu xây dựng Nguyễn Tùng (Địa chỉ: Ấp Lung Trường, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918501502)

ĐÁ CÁC LOẠI

Cửa hàng Vật liệu xây dựng Kim Anh (Địa chỉ: số 225A, đường Lý Văn Lâm, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau; điện 
thoại 0919.177.644)

Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Huỳnh Lâm (Địa chỉ: xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0944871879)

Công ty TNHH cơ giới Hùng Hải (Địa chỉ: số 211, đường Lý Văn Lâm, khóm 6, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, số 
điện thoại: 02903 627777 - 0972949494)

Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Phước Cường (Địa chỉ: đường Huỳnh Thúc Kháng, khóm 8, phường Hòa 
Thành, tỉnh Cà Mau, số điện thoại: 0943949303)

Vật liệu xây dựng Trung Hoa (Địa chỉ: Ấp Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm; số điện thoại: 0948755755)

Vật liệu xây dựng Chí Dũng (Đại chỉ: Ấp Bà Hính, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau)

Công ty TNHH Trường Sơn Thành Đạt (Địa chỉ: xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0946456649)
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Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

600,000

Đá 4x6 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

600,000

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

636,364

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

690,000

Đá 4x6 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

690,000

Đá 1x2 m³
TCVN 

7570:2006
Cô Tô

Không có 
thông tin

670,000

Đá 4x6 m³
TCVN 

7570:2006
Cô Tô

Không có 
thông tin

660,000

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

500,000

Đá 4x6 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

480,000

Đá 1x2 (trắng) m³
Không có 
thông tin

An Giang
Không có 
thông tin

620,000

Đá 4x6 (trắng) m³
Không có 
thông tin

An Giang
Không có 
thông tin

600,000

Đá 4x6 (trắng) m³
Không có 
thông tin

An Giang
Không có 
thông tin

590,909

Đá 1x2 Cô tô m³
Không có 
thông tin

Cô tô
Không có 
thông tin

550,000

Đá 1x2 m³
QCVN16:201

9/BXD
Kiên 
Giang

Không có 
thông tin

700,000

Đá 4x6 m³
QCVN16:201

9/BXD
Kiên 
Giang

Không có 
thông tin

680,000

Đá cấp phối L1 (dmax 
37.5)

m³
QCVN16:201

9/BXD
Kiên 
Giang

Không có 
thông tin

520,000

Đá 1x2 m³
TCVN 

06:2019
Vũng Tàu

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển 
trong 

phường 
Bạc Liêu 
và các xa, 
phường 
lân cận 

(bán kính 
5 km)

636,364

Công ty TNHH XD Phương Anh Thới Bình (Địa chỉ: ấp Nhà Máy B, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918909492)

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phú Tân (Địa chỉ: Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái,  tỉnh Cà Mau, điện thoại 
0913145954)

Công ty TNHH XD - TMVD Tám Hồng (Địa chỉ: phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 02913822881)

Công ty TNHH TMDV XD Trần Khải (Địa chỉ: khóm 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918337365)

Cửa hàng vật liệu xây dựng Tô Rở (Địa chỉ: xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 02903883590)

Công ty TNHH MTV XD Hoàng Gia Bảo (Địa chỉ: xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0943063224)

Hộ kinh doanh Phan Thị Kiều Tiên (Địa chỉ: khóm 5, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918333944)

Hộ kinh doanh Ba Lời (Địa chỉ: ấp 3, xã Trí Phải tỉnh Cà Mau, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0974425425)

Vật liệu xây dựng Dương Thị Trinh (Địa chỉ: Ấp 4, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0772883399)

Công ty TNHH Thương mại Thiên Hy (Địa chỉ: Ấp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau; điện thoại 
0919.077.773)



10

Đá 4x6 m³
TCVN 

06:2020
Cô Tô

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển 
trong 

phường 
Bạc Liêu 
và các xa, 
phường 
lân cận 

(bán kính 
5 km)

545,455

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Vũng Tàu
Không có 
thông tin

627,273

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

650,000

Đá 4x6 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

600,000

Đá 1x2 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

650,000

Đá 4x6 m³
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

600,000

Đá 10x20 lọt sàng 25 
(đá 1x2)

m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty Cổ 
phần Vật liệu 
xây dựng và 
Khoáng sản 
Bình Thuận

 Mỏ đá 
Núi Tào 
tỉnh Bình 

Thuận

Sản lượng 
cung ứng 

10.000m3/t
háng

Giá đến vị 
trí cập 
mạn 

tàu/phao 
neo an 

toàn bên 
mua, chưa 
bao gồm 
chi phí 
bốc xếp 

lên 
phương 
tiện bên 

mua

Khu vực 
cảng Năm 

Căn và 
Gành Hào

590,909 577,273

Đá 2x4 m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty Cổ 
phần Vật liệu 
xây dựng và 
Khoáng sản 
Bình Thuận

 Mỏ đá 
Núi Tào 
tỉnh Bình 

Thuận

Sản lượng 
cung ứng 

10.000m3/t
háng

Giá đến vị 
trí cập 
mạn 

tàu/phao 
neo an 

toàn bên 
mua, chưa 
bao gồm 
chi phí 
bốc xếp 

lên 
phương 
tiện bên 

mua

Khu vực 
cảng Năm 

Căn và 
Gành Hào

559,091 545,455

Đá 4x6 m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty Cổ 
phần Vật liệu 
xây dựng và 
Khoáng sản 
Bình Thuận

 Mỏ đá 
Núi Tào 
tỉnh Bình 

Thuận

Sản lượng 
cung ứng 

10.000m3/t
háng

Giá đến vị 
trí cập 
mạn 

tàu/phao 
neo an 

toàn bên 
mua, chưa 
bao gồm 
chi phí 
bốc xếp 

lên 
phương 
tiện bên 

mua

Khu vực 
cảng Năm 

Căn và 
Gành Hào

545,455 531,818

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Sông Nam (Địa chỉ: Tầng 3, số 515 Trường Chinh, phường 
An Khê, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại: 0938420101)

ĐÁ
3

Công ty TNHH Khánh Tôn Bạc Liêu (Địa chỉ: Ấp Long Thành, xã Phước Long, Tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0919 375 
767 )

Công ty TNHH TMXD Văn Hiền 1 (Địa chỉ: xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau; Số điện thoại: 0919957777)

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hậu (Địa chỉ: xã Phước Long, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918777455)
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Đá Dmax 37.5 m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty Cổ 
phần Vật liệu 
xây dựng và 
Khoáng sản 
Bình Thuận

 Mỏ đá 
Núi Tào 
tỉnh Bình 

Thuận

Sản lượng 
cung ứng 

10.000m3/t
háng

Giá đến vị 
trí cập 
mạn 

tàu/phao 
neo an 

toàn bên 
mua, chưa 
bao gồm 
chi phí 
bốc xếp 

lên 
phương 
tiện bên 

mua

Khu vực 
cảng Năm 

Căn và 
Gành Hào

531,818 518,182

Đá Dmax 25 m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty Cổ 
phần Vật liệu 
xây dựng và 
Khoáng sản 
Bình Thuận

 Mỏ đá 
Núi Tào 
tỉnh Bình 

Thuận

Sản lượng 
cung ứng 

10.000m3/t
háng

Giá đến vị 
trí cập 
mạn 

tàu/phao 
neo an 

toàn bên 
mua, chưa 
bao gồm 
chi phí 
bốc xếp 

lên 
phương 
tiện bên 

mua

Khu vực 
cảng Năm 

Căn và 
Gành Hào

545,455 531,818

Đá 10x20 lọt sàng 25 
(đá 1x2)

m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty Cổ 
phần Vật liệu 
xây dựng và 
Khoáng sản 
Bình Thuận

 Mỏ đá 
Phong 

Phú tỉnh 
Bình 

Thuận

Sản lượng 
cung ứng 

10.000m3/t
háng

Giá đến vị 
trí cập 
mạn 

tàu/phao 
neo an 

toàn bên 
mua, chưa 
bao gồm 
chi phí 
bốc xếp 

lên 
phương 
tiện bên 

mua

Khu vực 
cảng Năm 

Căn và 
Gành Hào

600,000 586,364

Đá 2x4 m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty Cổ 
phần Vật liệu 
xây dựng và 
Khoáng sản 
Bình Thuận

 Mỏ núi 
Tào tỉnh 

Bình 
Thuận

Sản lượng 
cung ứng 

10.000m3/t
háng

Giá đến vị 
trí cập 
mạn 

tàu/phao 
neo an 

toàn bên 
mua, chưa 
bao gồm 
chi phí 
bốc xếp 

lên 
phương 
tiện bên 

mua

Khu vực 
cảng Năm 

Căn và 
Gành Hào

568,182 554,545

Đá 4x6 m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty Cổ 
phần Vật liệu 
xây dựng và 
Khoáng sản 
Bình Thuận

 Mỏ núi 
Tào tỉnh 

Bình 
Thuận

Sản lượng 
cung ứng 

10.000m3/t
háng

Giá đến vị 
trí cập 
mạn 

tàu/phao 
neo an 

toàn bên 
mua, chưa 
bao gồm 
chi phí 
bốc xếp 

lên 
phương 
tiện bên 

mua

Khu vực 
cảng Năm 

Căn và 
Gành Hào

554,545 540,909
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Đá Dmax 37.5 m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty Cổ 
phần Vật liệu 
xây dựng và 
Khoáng sản 
Bình Thuận

 Mỏ núi 
Tào tỉnh 

Bình 
Thuận

Sản lượng 
cung ứng 

10.000m3/t
háng

Giá đến vị 
trí cập 
mạn 

tàu/phao 
neo an 

toàn bên 
mua, chưa 
bao gồm 
chi phí 
bốc xếp 

lên 
phương 
tiện bên 

mua

Khu vực 
cảng Năm 

Căn và 
Gành Hào

540,909 527,273

Đá Dmax 25 m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty Cổ 
phần Vật liệu 
xây dựng và 
Khoáng sản 
Bình Thuận

Đá xanh 
Mỏ Phong 

Phú - 
Bình 

Thuận

Sản lượng 
cung ứng 

10.000m3/t
háng

Giá đến vị 
trí cập 
mạn 

tàu/phao 
neo an 

toàn bên 
mua, chưa 
bao gồm 
chi phí 
bốc xếp 

lên 
phương 
tiện bên 

mua

Khu vực 
cảng Năm 

Căn và 
Gành Hào

554,545 540,909

Đá ly tâm (qua VSI) 
0x5 (my bụi rữa)

m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty TNHH 
Xây dựng và 
Thương mại 
Thanh Sang

Mỏ đá 
Tây núi 
Cô Lô

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển

795,000 795,000 795,000

Đá 0x5 (my bụi cát 
nghiên lý tâm)

m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty TNHH 
Xây dựng và 
Thương mại 
Thanh Sang

Mỏ đá 
Tây núi 
Cô Lô

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển

750,000 750,000 750,000

Đá 0x5 (my bụi) m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty TNHH 
Xây dựng và 
Thương mại 
Thanh Sang

Mỏ đá 
Tây núi 
Cô Lô

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển

700,000 700,000 700,000

Công ty TNHH XD&TM Thanh Sang (Địa chỉ: Thôn Hòn Quy, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại: 
0366999967)
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Cấp phối Dmax 25 
(tiêu chuẩn)

m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty TNHH 
Xây dựng và 
Thương mại 
Thanh Sang

Mỏ đá 
Tây núi 
Cô Lô

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển

789,318 789,318 789,318

Cấp phối Dmax 37,5 
(tiêu chuẩn)

m³

QCVN16:201
9/BXD
TCVN 

7572:2006

Công ty TNHH 
Xây dựng và 
Thương mại 
Thanh Sang

Mỏ đá 
Tây núi 
Cô Lô

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển

778,864 778,864 778,864

Gạch không nung 
80x80x180mm, M75

viên 1300

Gạch không nung 
40x80x180mm, M75

viên 1250

Gạch không nung 
80x80x180mm, M50

viên 1250

Gạch không nung 
40x80x180mm, M50

viên 1200

Gạch xây không nung 
(Block)

viên
TCVN 

6477:2016
190x190x3

90mm

Công ty cổ 
phần địa ốc An 

Giang
Việt Nam

Vận 
chuyển 

đến trung 
tâm tỉnh 
Cà Mau

16,100

Gạch xây không nung 
(Block)

viên
TCVN 

6477:2016
100x190x3

90mm

Công ty cổ 
phần địa ốc An 

Giang
Việt Nam

Vận 
chuyển 

đến trung 
tâm tỉnh 
Cà Mau

9,800

Gạch xây không nung 
(Block)

viên
TCVN 

6477:2016
50x100x19

0mm

Công ty cổ 
phần địa ốc An 

Giang
Việt Nam

Vận 
chuyển 

đến trung 
tâm tỉnh 
Cà Mau

2,138

Gạch xây không nung 
(Block)

viên
TCVN 

6477:2019
45x90x190

mm

Công ty cổ 
phần địa ốc An 

Giang
Việt Nam

Vận 
chuyển 

đến trung 
tâm tỉnh 
Cà Mau

1,770

Gạch bê tông tự chèn 
M200 (màu đen) m2 TCVN 

6476:1999

150x150m
m

dày 60mm 
(3) 

Công ty cổ 
phần địa ốc An 

Giang
Việt Nam

Vận 
chuyển 

đến trung 
tâm tỉnh 
Cà Mau

223,300

Gạch bê tông tự chèn 
M200 (màu xanh, 
màu đỏ)

m2 TCVN 
6476:1999

150x150m
m

dày 60mm 
(3) 

Công ty cổ 
phần địa ốc An 

Giang
Việt Nam

Vận 
chuyển 

đến trung 
tâm tỉnh 
Cà Mau

235,800

GẠCH XÂY CÁC LOẠI

Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền (địa chỉ: Số 128B, đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau; 
điện thoại 02903581230)

Giao tại 
Nhà máy 

thuộc Khu 
công 

nghiệp 
Khánh 
An, xã 
Khánh 

An, tỉnh 
Cà Mau

Công ty Cổ phần địa ốc An Giang (Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, phường Bình Đức, tỉnh An Giang; số điện thoại: 
0918515737)
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Gạch bê tông tự chèn 
M200 (màu vàng) m2 TCVN 

6476:1999

150x150m
m

dày 60mm 
(3) 

Công ty cổ 
phần địa ốc An 

Giang
Việt Nam

Vận 
chuyển 

đến trung 
tâm tỉnh 
Cà Mau

246,800

Gạch bê tông tự chèn 
M250 (màu đen) m2 TCVN 

6476:1999

150x150m
m

dày 60mm 
(3) 

Công ty cổ 
phần địa ốc An 

Giang
Việt Nam

Vận 
chuyển 

đến trung 
tâm tỉnh 
Cà Mau

244,200

Gạch bê tông tự chèn 
M250 (màu xanh, 
màu đỏ)

m2 TCVN 
6476:1999

150x150m
m

dày 60mm 
(3) 

Công ty cổ 
phần địa ốc An 

Giang
Việt Nam

Vận 
chuyển 

đến trung 
tâm tỉnh 
Cà Mau

229,000

Gạch bê tông tự chèn 
M250 (màu vàng) m2 TCVN 

6476:1999

150x150m
m

dày 60mm 
(3) 

Công ty cổ 
phần địa ốc An 

Giang
Việt Nam

Vận 
chuyển 

đến trung 
tâm tỉnh 
Cà Mau

266,300

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

An Giang Việt Nam
Không có 
thông tin

1,100

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

An Giang Việt Nam
Không có 
thông tin

1,100

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Nhựt Quang Việt Nam
Không có 
thông tin

1,100

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

An Giang Việt Nam
Không có 
thông tin

1,100

Vật liệu xây dựng Kim Anh - Tân Thành (Địa chỉ: khóm 6, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0919177644)

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

1,065

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

1,065

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

1,150

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

1,020

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

1,200

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Việt Nam
Không có 
thông tin

1,000

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

1,200

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

1,000

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

1,300

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

1,200

Công ty TNHH Trường Sơn Thành Đạt (Địa chỉ: xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0946456649)

Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Huỳnh Lâm (Địa chỉ: xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0944871879)

 Cửa hàng vật liệu xây dựng Tô Rở (Địa chỉ: xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 02903883590)

4

Vật liệu xây dựng 5 Biên (Địa chỉ: chợ Chà Là, ấp Chò Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918501502)

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Vật liệu xây dựng Đức Anh (Địa chỉ: Số 370A, đường Nguyễn Trãi, khóm 4, 
phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0290.3829279)

Cửa hàng vật liệu xây dựng Thanh Liêm (Địa chỉ: xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0948272554)

Công ty TNHH cơ giới Hùng Hải (Địa chỉ: số 211, đường Lý Văn Lâm, khóm 6, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, số 
điện thoại: 02903 627777 - 0972949494)

GẠCH 
XÂY CÁC 

LOẠI
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Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

1,300

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

1,300

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
TCVN 

6355:2009
Long 

Xuyên
Không có 
thông tin

1,480

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
TCVN 

6355:2010
Long 

Xuyên
Không có 
thông tin

1,450

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

1,150

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

1,150

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

1,091

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Long 
xuyên

Không có 
thông tin

1,300

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Long 
xuyên

Không có 
thông tin

1,100

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

An Giang
Không có 
thông tin

1,400

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

An Giang
Không có 
thông tin

1,300

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

1,420

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

An Giang
Không có 
thông tin

1,400

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

1,400

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

An Giang
Không có 
thông tin

1,463

Gạch đặc đất nung 
40x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

An Giang
Không có 
thông tin

1,435

Gạch rỗng đất nung 
80x80x180mm

Viên
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

1,350

Gạch lát ceramic 
30x30cm m2 (300x300)

mm
Công ty CP 

Prime Yên Bình
93,000

 Công ty TNHH XD Phương Anh Thới Bình (Địa chỉ: ấp Nhà Máy B, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 
0918909492)

GẠCH ỐP LÁT CÁC LOẠI

Công ty TNHH TMDV XD Trần Khải (Địa chỉ: khóm 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918337365)

Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Chí Đức (Địa chỉ: ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 
0919622077)

Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc, địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đại Quang, xã Hà Nha, Thành phố Đà Nẵng; Công ty Cổ 
phần Prime Yên Bình, địa chỉ: Xóm Phổ, Xã Bình Nguyên, Tỉnh Phú Thọ, có nhà phân phối Miền Tây là Công ty trách 
nhiệm hữu hạn thương mại Vạn Phúc, địa chỉ văn phòng 441A, quốc lộ 1A, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, có 
đại lý tại Cà Mau là Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng thương mại Nam Tiến, địa chỉ: Đường N5, khu đô thị Bạch 
Đằng, phường Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, điện thoại 0918 665 500.

Cơ sở vật liệu xây dựng Nghĩa Lợi (Địa chỉ: Phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0919922401)

Vật liệu xây dựng Tô Sua (Địa chỉ: Phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 02913838818)

Công ty TNHH XD - TMVD Tám Hồng (Địa chỉ: phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 02913822881)

Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hậu (Địa chỉ: xã Phước Long, tỉnh Cà Mau)

Công ty TNHH MTV XD Hoàng Gia Bảo (Địa chỉ: xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0943063224)

Hộ kinh doanh Ba Lời (Địa chỉ: ấp 3, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0974425425)
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Gạch ốp lát ceramic 
25x40cm m2 (250x400)

mm
99,000

Gạch ốp lát ceramic 
30x60cm m2 (300x600)

mm
115,000

Gạch ốp lát ceramic 
30x60cm có viền m2 (300x600)

mm
117,000

Gạch lát ceramic 
40x40cm m2 (400x400)

mm
90,000

Gạch lát ceramic 
50x50cm m2 (500x500)

mm
104,000

Gạch lát ceramic 
60x60cm m2 (600x600)

mm
116,000

Gạch lát 60x60cm 
bóng kính m2 (600x600)

mm
157,000

Gạch thạch anh 
(granite nhân tạo) 
G40x40 (màu nhạt)

m2 TCVN-
7745:2007

40x40
Công ty CP 
công nghiệp 

gốm sứ Taicera
Việt Nam

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

179,739 179,739 179,739 179,739 179,739 179,739 179,739 179,739 179,739 179,739 179,739 179,739 179,739 179,739 179,739 179,739

Gạch thạch anh 
(granite nhân tạo)  G 
60x30 (màu nhạt)

m2 TCVN-
7745:2007

30x60
Công ty CP 
công nghiệp 

gốm sứ Taicera
Việt Nam

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

266,884 266,884 266,884 266,884 266,884 266,884 266,884 266,884 266,884 266,884 266,884 266,884 266,884 266,884 266,884 266,884

Gạch thạch anh 
(granite nhân tạo)  G 
60x60 (màu nhạt)

m2 TCVN-
7745:2007

60x60
Công ty CP 
công nghiệp 

gốm sứ Taicera
Việt Nam

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

234,205 234,205 234,205 234,205 234,205 234,205 234,205 234,205 234,205 234,205 234,205 234,205 234,205 234,205 234,205 234,205

Gạch thạch anh bóng 
kính P 60x60 (màu 
nhạt)

m2 TCVN-
7745:2007

60x60
Công ty CP 
công nghiệp 

gốm sứ Taicera
Việt Nam

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

255,992 255,992 255,992 255,992 255,992 255,992 255,992 255,992 255,992 255,992 255,992 255,992 255,992 255,992 255,992 255,992

Gạch thạch anh bóng 
kính P 60x60 (màu 
đậm)

m2 TCVN-
7745:2007

60x60
Công ty CP 
công nghiệp 

gốm sứ Taicera
Việt Nam

Đã bao 
gồm chi 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

299,564 299,564 299,564 299,564 299,564 299,564 299,564 299,564 299,564 299,564 299,564 299,564 299,564 299,564 299,564 299,564

Gạch Terazzo lát vỉa 
hè 400x400mm, dày 
30mm (±2) màu vàng

121,000

Gạch Terazzo lát vỉa 
hè 400x400mm, dày 
30mm (±2) màu xám, 
xám tro, màu đỏ, màu 
xanh

117,300

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

13,500

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

13,500

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

85,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

13,500

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

18,600

5 GẠCH ỐP 
LÁT CÁC 

LOẠI

QCVN 
16:2023/BXD

Công ty CP 
Prime Đại Lộc

6

THÉP XÂY DỰNG CÁC LOẠI

GẠCH VỈA 
HÈ

Chi nhánh Cần Thơ - Công ty CP công nghiệp gốm sứ Taicera (51/1A đường 3/2, phường Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ; Số điện thoại:  0918304105)

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Vật liệu xây dựng Đức Anh (Địa chỉ: Số 370A, đường Nguyễn Trãi, khóm 4, 
phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau; điện thoại 0290.3829279)

Công ty cổ phần địa ốc An Giang (Địa chỉ: 140 Phan Bội Châu, phường Bình Đức, tỉnh An Giang; số điện thoại: 02963 
953666 - 0918515737)
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Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

234,000

Thép tròn gân D = 
18mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  18  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

305,000

Thép tròn gân D = 
20mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  20  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

376,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Bình 

Dương
Không có 
thông tin

13,536

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Bình 

Dương
Không có 
thông tin

13,536

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Bình 
Dương

Không có 
thông tin

84,274

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Bình 
Dương

Không có 
thông tin

133,727

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Bình 
Dương

Không có 
thông tin

183,727

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Bình 
Dương

Không có 
thông tin

233,182

Thép tròn gân D = 
18mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  18  
chiều dài 

11,7m/cây

Bình 
Dương

Không có 
thông tin

303,636

Thép tròn gân D = 
20mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  20  
chiều dài 

11,7m/cây

Bình 
Dương

Không có 
thông tin

373,455

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

15,500

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

15,500

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

98,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

154,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

212,000

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

271,000

Thép tròn gân D = 
18mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  18  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

352,000

Thép tròn gân D = 
20mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  20  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

432,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

15,500          

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

15,500          

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

        17,000 

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

        17,000 

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

      100,000 

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

      160,000 

Vật liệu xây dựng Trung Hoa (Địa chỉ: Ấp Tân Hưng, phường Lý Văn Lâm; số điện thoại: 0948755755)

Công ty TNHH MTV xây dựng Nguyễn Sang (Địa chỉ: xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau; Số điện thoại: 0919349474 - 
0859197297)

Công ty TNHH thương mại sản xuất Anh Kiệt (Địa chỉ: số 242a Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau; 
điện thoại: 02903 552329)

Công ty TNHH MTV VLXD Phước Cường (Địa chỉ: đường Huỳnh Thúc Kháng, khóm 8, phường Hòa Thành, tỉnh Cà 
Mau, số điện thoại: 0943949303)
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Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

      225,000 

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

      280,000 

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

90,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

130,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

190,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

17,000

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

17,000

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

100,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

155,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

227,000

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

269,000

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

98,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

160,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

208,000

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

260,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Thép Miền 

Nam
Không có 
thông tin

15,000

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Thép Miền 

Nam
Không có 
thông tin

15,000

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Thép Miền 
Nam

Không có 
thông tin

97,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Thép Miền 
Nam

Không có 
thông tin

156,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Thép Miền 
Nam

Không có 
thông tin

218,000

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Thép Miền 
Nam

Không có 
thông tin

258,000

Thép tròn gân D = 
18mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  18  
chiều dài 

11,7m/cây

Thép Miền 
Nam

Không có 
thông tin

335,000

Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Huỳnh Lâm (Địa chỉ: xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0944871879)

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Thép Miền 

Nam
Không có 
thông tin

15,000

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Thép Miền 

Nam
Không có 
thông tin

15,000

Doanh nghiệp tư nhân Hoa Xuân 2 (Địa chỉ: ấp Thành Vọng, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0949 897567)

Công ty TNHH Trường Sơn Thành Đạt (Địa chỉ: xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0946456649)

Vật liệu xây dựng Nguyễn Tùng (Địa chỉ: Ấp Lung Trường, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918501502)

Vật liệu xây dựng 5 Biên (Địa chỉ: chợ Chà Là, ấp Chò Là, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918501502)
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Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Thép Miền 
Nam

Không có 
thông tin

97,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Thép Miền 
Nam

Không có 
thông tin

158,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Thép Miền 
Nam

Không có 
thông tin

200,000

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Thép Miền 
Nam

Không có 
thông tin

260,000

Thép tròn gân D = 
18mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  18  
chiều dài 

11,7m/cây

Thép Miền 
Nam

Không có 
thông tin

340,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

13,909

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

13,909

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

86,364

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

137,273

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

      102,000 

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

      160,000 

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

219,000     

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

17000

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

17000

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

100000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

158,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

220,000

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

295,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

17,000

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

17,000

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

102,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

162,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

220,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

15,000

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

15,000

Công ty TNHH Thương mại xây dựng Trung Hậu (địa chỉ: Ấp Hoà Trung, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau; điện 
thoại 0943.800.061)

Cửa hàng vật liệu xây dựng Tô Rở (Địa chỉ: xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 02903883590)

Cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Tiên Huỳnh Minh Tiên (Địa chỉ: Ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 
0917 546 578)

Cửa hàng vật liệu xây dựng Thanh Liêm (Địa chỉ: xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0948272554)

Hộ kinh doanh Phan Thị Kiều Tiên (Địa chỉ: khóm 5, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918333944)
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Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

95,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

150,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

190,000

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

270,000

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty TNHH 
MTV Thép 

VAS Việt Mỹ

Không có 
thông tin

100,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty TNHH 
MTV Thép 

VAS Việt Mỹ

Không có 
thông tin

160,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty TNHH 
MTV Thép 

VAS Việt Mỹ

Không có 
thông tin

210,000

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty TNHH 
MTV Thép 

VAS Việt Mỹ

Không có 
thông tin

270,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Công ty TNHH 

MTV Thép 
VAS Việt Mỹ

Không có 
thông tin

14,091

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Công ty TNHH 

MTV Thép 
VAS Việt Mỹ

Không có 
thông tin

14,091

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty TNHH 
MTV Thép 

VAS Việt Mỹ

Không có 
thông tin

88,182

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty TNHH 
MTV Thép 

VAS Việt Mỹ

Không có 
thông tin

136,364

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty TNHH 
MTV Thép 

VAS Việt Mỹ

Không có 
thông tin

186,364

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty TNHH 
MTV Thép 

VAS Việt Mỹ

Không có 
thông tin

240,909

Thép tròn gân D = 
18mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  18  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty TNHH 
MTV Thép 

VAS Việt Mỹ

Không có 
thông tin

313,636

Thép tròn gân D = 
20mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  20  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty TNHH 
MTV Thép 

VAS Việt Mỹ

Không có 
thông tin

400,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Công ty Thép 

Miền Nam
Không có 
thông tin

18,000

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Công ty Thép 

Miền Nam
Không có 
thông tin

18,000

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty Thép 
Miền Nam

Không có 
thông tin

115,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty Thép 
Miền Nam

Không có 
thông tin

170,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty Thép 
Miền Nam

Không có 
thông tin

230,000

Thép
7

Hộ kinh doanh Ba Lời (Địa chỉ: ấp 3, xã Trí Phải tỉnh Cà Mau, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0974425425)

Công ty TNHH XD Phương Anh Thới Bình (Địa chỉ: ấp Nhà Máy B, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 
0918909492)

Công ty TNHH TMDV XD Trần Khải (Địa chỉ: khóm 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918337365)

Cơ sở vật liệu xây dựng Út Tươi (Địa chỉ: ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0919444822)
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Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

16,500

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

16,300

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

101,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

156,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

205,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
TCVN 1651-

2:2018
Ø  6

Không có 
thông tin

16,000

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
TCVN 1651-

2:2018
Ø  8

Không có 
thông tin

16,000

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
ASTM 

A615/A615M

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

101,800

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
TCVN 1651-

2:2018

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

159,900

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
TCVN 1651-

2:2018

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

222,200

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
TCVN 1651-

2:2018

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

278,800

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
TCVN 1651-

2:2018
Ø  6

Không có 
thông tin

15,910

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
TCVN 1651-

2:2018
Ø  8

Không có 
thông tin

15,910

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
ASTM 

A615/A615M

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

99,800

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
TCVN 1651-

2:2018

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

156,900

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
TCVN 1651-

2:2018

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

218,200

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
TCVN 1651-

2:2018

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

273,800

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

16,100

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

16,050

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

99,800

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

158,500

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

217,500

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

281,500

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

16,500

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

16,500

Hộ kinh doanh Hoàng Tâm (Địa chỉ: Khóm 1, xã Cái Đôi Vàm,  tỉnh Cà Mau, điện thoại 0941.782.777)

Cơ sở vật liệu xây dựng Nghĩa Lợi (Địa chỉ: Phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0919922401)

Vật liệu xây dựng Tô Sua (Địa chỉ: Phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 02913838818)

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phú Tân (Địa chỉ: Ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái,  tỉnh Cà Mau, điện thoại 
0913145954)
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Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

103,900

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

163,200

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

223,800

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

289,800

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

16,100

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

16,100

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

106,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

162,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

219,000

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

279,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

15,273

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8
Không có 
thông tin

15,273

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

95,455

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

150,909

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

206,364

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

267,273

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

16,800

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

104,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

160,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

219,000

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

283,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

17,000

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

103,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

163,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

224,000

Công ty TNHH XD - TMVD Tám Hồng (Địa chỉ: phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 02913822881)

Công ty TNHH thương mại XD Văn Hiền 1   (Địa chỉ: xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau; Số điện thoại: 0919957777)

 Doanh nghiệp tư nhân Hùng Hậu (Địa chỉ: xã Phước Long, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0918777455)

Vật liệu xây dựng - TTNT Triệu Dũng (Địa chỉ: xã Phước Long, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0291 3580 016)
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Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

290,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

17,000

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

104,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

160,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

219,000

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

283,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6
Không có 
thông tin

16,800

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

102,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Không có 
thông tin

155,000

Thép tròn trơn D = 
6mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  6

Công ty 
Thép 
Miền 
Nam

Không có 
thông tin

16,000

Thép tròn trơn D = 
8mm

kg
Không có 
thông tin

Ø  8

Công ty 
Thép 
Miền 
Nam

Không có 
thông tin

16,000

Thép tròn gân D = 
10mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  10  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty 
Thép 
Miền 
Nam

Không có 
thông tin

105,000

Thép tròn gân D = 
12mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  12  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty 
Thép 
Miền 
Nam

Không có 
thông tin

170,000

Thép tròn gân D = 
14mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  14  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty 
Thép 
Miền 
Nam

Không có 
thông tin

230,000

Thép tròn gân D = 
16mm

cây
Không có 
thông tin

Ø  16  
chiều dài 

11,7m/cây

Công ty 
Thép 
Miền 
Nam

Không có 
thông tin

280,000

Thép cuộn 6mm 
(CB240T)

Kg
TCVN 1651-

1:2008

Công ty cổ 
phần tập đoàn 
VAS Nghi Sơn

Việt Nam

Đã bao 
gồm phí 

vận 
chuyển 

đến toàn 
địa bàn 
tỉnh Cà 

Mau

14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660

Thép cuộn 8mm 
(CB240T)

kg
TCVN 1651-

1:2009

Công ty cổ 
phần tập đoàn 
VAS Nghi Sơn

Việt Nam

Đã bao 
gồm phí 

vận 
chuyển 

đến toàn 
địa bàn 
tỉnh Cà 

Mau

14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660 14,660

Thép thanh vằn 
10mm (Gr40)

kg

TCVN 1651-
1:2008 
ASTM 

A615/A615M-
20

Công ty cổ 
phần tập đoàn 
VAS Nghi Sơn

Việt Nam

Đã bao 
gồm phí 

vận 
chuyển 

đến toàn 
địa bàn 
tỉnh Cà 

Mau

14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880

Công ty TNHH Khánh Tôn Bạc Liêu (Địa chỉ: Số 1B, Ấp Long Thành, Xã Phước Long, Tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 
0919 375 767 )

Công ty cổ phần tập đoàn VAS Nghi Sơn (địa chỉ: Khu liên hợp Gang Thép Nghi Sơn - Khu Kinh tế Nghi Sơn, phường 
Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; SĐT: 036.324.7375)

Công ty TNHH TVXD TM Hoàng Kim (Địa chỉ: Ấp Canh Điền, Xã Gành Hào, Tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 
0916008067)

Vật liệu xây dựng trang trí nội thất Quốc Dũng (Địa chỉ: xã Phước Long, tỉnh Cà Mau; số điện thoại: 0291 3864 531)
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Thép thanh vằn 12-
20mm 
(CB300V/Gr40)

kg

TCVN 1651-
1:2008 
ASTM 

A615/A615M-
20

Công ty cổ 
phần tập đoàn 
VAS Nghi Sơn

Việt Nam

Đã bao 
gồm phí 

vận 
chuyển 

đến toàn 
địa bàn 
tỉnh Cà 

Mau

14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880

Thép thanh vằn 
10mm 
(CB400V/CB500)

kg

TCVN 1651-
1:2008 
ASTM 

A615/A615M-
20

Công ty cổ 
phần tập đoàn 
VAS Nghi Sơn

Việt Nam

Đã bao 
gồm phí 

vận 
chuyển 

đến toàn 
địa bàn 
tỉnh Cà 

Mau

15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060

Thép thanh vằn 12-
32mm 
(CB400V/CB500)

kg

TCVN 1651-
1:2008 
ASTM 

A615/A615M-
20

Công ty cổ 
phần tập đoàn 
VAS Nghi Sơn

Việt Nam

Đã bao 
gồm phí 

vận 
chuyển 

đến toàn 
địa bàn 
tỉnh Cà 

Mau

15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060 15,060

Thép thanh vằn 36-
40mm 
(CB400V/CB500)

kg

TCVN 1651-
1:2008 
ASTM 

A615/A615M-
21

Công ty cổ 
phần tập đoàn 
VAS Nghi Sơn

Việt Nam

Đã bao 
gồm phí 

vận 
chuyển 

đến toàn 
địa bàn 
tỉnh Cà 

Mau

15,360 15,360 15,360 15,360 15,360 15,360 15,360 15,360 15,360 15,360 15,360 15,360 15,360 15,360 15,360 15,360

Bê tông - Mac 100 
(độ sụt 10 ± 2 cm)

m³

Cty TNHH Bê 
tông Mê Kông 

Thương Tín 
Bạc Liêu

Việt Nam 1,268,518 1,268,518 1,268,518 1,268,518 1,268,518 1,268,518 1,268,518

Bê tông tươi - Mac 
150 (độ sụt 10 ± 2 
cm)

m³

Cty TNHH Bê 
tông Mê Kông 

Thương Tín 
Bạc Liêu

Việt Nam 1,314,815 1,314,815 1,314,815 1,314,815 1,314,815 1,314,815 1,314,815

Bê tông tươi - Mac 
200 (độ sụt 10 ± 2 
cm)

m³

Cty TNHH Bê 
tông Mê Kông 

Thương Tín 
Bạc Liêu

Việt Nam 1,361,111 1,361,111 1,361,111 1,361,111 1,361,111 1,361,111 1,361,111

Bê tông tươi - Mac 
250 (độ sụt 10 ± 2 
cm)

m³

Cty TNHH Bê 
tông Mê Kông 

Thương Tín 
Bạc Liêu

Việt Nam 1,407,407 1,407,407 1,407,407 1,407,407 1,407,407 1,407,407 1,407,407

Bê tông tươi - Mac 
300 (độ sụt 10 ± 2 
cm)

m³

Cty TNHH Bê 
tông Mê Kông 

Thương Tín 
Bạc Liêu

Việt Nam 1,453,703 1,453,703 1,453,703 1,453,703 1,453,703 1,453,703 1,453,703

Bê tông tươi - Mac 
350 (độ sụt 10 ± 2 
cm)

m³

Cty TNHH Bê 
tông Mê Kông 

Thương Tín 
Bạc Liêu

Việt Nam 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Bê tông tươi - Mac 
400 (độ sụt 10 ± 2 
cm)

m³

Cty TNHH Bê 
tông Mê Kông 

Thương Tín 
Bạc Liêu

Việt Nam 1,546,296 1,546,296 1,546,296 1,546,296 1,546,296 1,546,296 1,546,296

Bê tông tươi - Mac 
450 (độ sụt 10 ± 2 
cm)

m³

Cty TNHH Bê 
tông Mê Kông 

Thương Tín 
Bạc Liêu

Việt Nam 1,592,593 1,592,593 1,592,593 1,592,593 1,592,593 1,592,593 1,592,593

Sản phẩm bột 
trét và sơn 
POLAR

Sơn nội thất kinh tế - 
POLAR P1

Thùng (18 
lít)

 526 000

Sơn nội thất kinh tế - 
POLAR P2

Thùng (18 
lít)

 643 000

Công ty TNHH MTV Hiệp Thành CM, (Địa chỉ: Thửa 65, TBĐ số 76, đường số 8, ấp Bà Điều, phường Lý Văn Lâm, 
tỉnh Cà Mau)

Công ty TNHH Bê tông Mê Kông Thương Tín Bạc Liêu (Địa chỉ: Ấp Cái Tràm A1, Xã Hoà Bình, Tỉnh Cà Mau, Việt 
Nam; số điện thoại: 0948837378)

BÊ TÔNG 
THƯƠNG 

PHẨM

8

BÊ TÔNG CÁC LOẠI

SƠN CÁC LOẠI
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Sơn nội thất cao cấp - 
POLAR P4

Thùng (18 
lít)

1 113 000

Sơn bóng mờ nội thất - 
POLAR P6

Thùng (18 
lít)

1 451 000

Sơn bóng nội thất cao 
cấp, bóng - POLAR 
P6+

Thùng (18 
lít)

2 222 000

Sơn ngoại thất kinh tế 
- POLAR P3

Thùng (18 
lít)

 998 000

Sơn ngoại thất kinh tế 
- POLAR P3+

Thùng (18 
lít)

1 408 000

Sơn ngoại thất cao 
câp - POLAR P5

Thùng (18 
lít)

1 767 000

Sơn bóng ngoại thất - 
POLAR P7

Thùng (18 
lít)

2 774 000

Sơn siêu mịn ngoại 
thất - POLAR P7+

Thùng (18 
lít)

2 997 000

Bột trét nội thất chất 
lượng cao POLAR 
BLUE (màu xanh)

Thùng (18 
lít)

TCVN 
7239:2014

 227 000

Bột trét ngoại thất 
chất lượng cao 
POLAR RED (màu 
đỏ)

Thùng (18 
lít)

TCVN 
7239:2014

 259 000

Bột trét ngoại thất cao 
cấp POLAR 
YELLOW (màu 
vàng)

Thùng (18 
lít)

TCVN 
7239:2014

 291 000

Sơn giao thông lót kg
TCVN 

2102:2008
18kg/thùng L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100 94,100

Sơn giao thông trắng 
20% hạt phản quang 
tiêu chuẩn TCVN 
(JFPT25)

kg
TCVN 

8791:2011
25kg/bao L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100

Sơn giao thông vàng 
20% hạt phản quang 
tiêu chuẩn TCVN 
(JFPV25)

kg
TCVN 

8791:2011
25kg/bao L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

Sơn giao thông trắng 
30% hạt phản quang 
AASHTO (JAPT25)

kg AASHTO 25kg/bao L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100

QCVN 16: 
2019/BXD

TCVN 
2097:2015; 

TCVN 8653-
4:2012

Công ty cổ phần L.Q JOTON (188C Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, SĐT: 028.38461971)

SƠN CÁC 
LOẠI



26

Sơn giao thông vàng 
30% hạt phản quang 
tiêu chuẩn AASHTO 
(JAPV25)

kg AASHTO 25kg/bao L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500

Sơn kẻ vạch đường, 
sơn lạnh (màu trắng, 
đen) (JOWAY)

kg
TCVN 

8787:2011
25kg/thùng L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000

Sơn kẻ vạch đường, 
sơn lạnh (màu vàng, 
đỏ) (JOWAY)

kg
TCVN 

8787:2011
25kg/thùng L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

190,500 190,500 190,500 190,500 190,500 190,500 190,500 190,500 190,500 190,500 190,500 190,500 190,500 190,500 190,500 190,500

Sơn clear phản quang 
(1 bộ gồm 
Clear:3,9kg và hạt 
phản quang:1,1kg)

kg
TCVN 

8787:2011
05kg/bộ L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000

Hạt phản quang kg BS 6088A 25kg/bao L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Sơn lót Epoxy gốc 
dầu

kg

QCVN 
16:2019/BXD

JIS 
K5551:2018

20kg/bộ L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500 178,500

Sơn phủ Epoxy gốc 
dầu (trong nhà)

kg

QCVN 
16:2019/BXD

JIS 
K5659:2021

20kg/bộ L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

414,100 414,100 414,100 414,100 414,100 414,100 414,100 414,100 414,100 414,100 414,100 414,100 414,100 414,100 414,100 414,100

Sơn lót Epoxy gốc 
nước

kg

QCVN 
16:2019/BXD

JIS 
K5663:2021

20kg/bộ L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

203,700 203,700 203,700 203,700 203,700 203,700 203,700 203,700 203,700 203,700 203,700 203,700 203,700 203,700 203,700 203,700
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Sơn phủ Epoxy gốc 
nước

kg

QCVN 
16:2019/BXD

JIS 
K5663:2021

6,5 kg/bộ
19,5kg/bộ

L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua. Điều 
kiện giao 

hàng: thanh 
toán trước 
khi giao 

hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

470,500 470,500 470,500 470,500 470,500 470,500 470,500 470,500 470,500 470,500 470,500 470,500 470,500 470,500 470,500 470,500

Bột trét tường ngoại 
thất JOTON trắng

Bao
TCVN 

7239:2014
40

kg/bao
L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua.
Điều kiện 
giao hàng: 
thanh toán 
trước khi 
giao hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

482,727 482,727 482,727 482,727 482,727 482,727 482,727 482,727 482,727 482,727 482,727 482,727 482,727 482,727 482,727 482,727

Bột trét tường ngoại 
thất METTON

Bao
TCVN 

7239:2014
40

kg/bao
L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua.
Điều kiện 
giao hàng: 
thanh toán 
trước khi 
giao hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

393,636 393,636 393,636 393,636 393,636 393,636 393,636 393,636 393,636 393,636 393,636 393,636 393,636 393,636 393,636 393,636

Bột trét tường nội thất
SP.FILLER

Bao
TCVN 

7239:2014
40

kg/bao
L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua.
Điều kiện 
giao hàng: 
thanh toán 
trước khi 
giao hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

363,636 363,636 363,636 363,636 363,636 363,636 363,636 363,636 363,636 363,636 363,636 363,636 363,636 363,636 363,636 363,636

Bột trét tường nội thất 
METTON

Bao
TCVN 

7239:2014
40

kg/bao
L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua.
Điều kiện 
giao hàng: 
thanh toán 
trước khi 
giao hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

303,636 303,636 303,636 303,636 303,636 303,636 303,636 303,636 303,636 303,636 303,636 303,636 303,636 303,636 303,636 303,636

JOTON BS1.
Keo dán gạch

Bao

TCCS 
86:2015/LQJ

T
- TCVN

25
kg/bao

L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua.
Điều kiện 
giao hàng: 
thanh toán 
trước khi 
giao hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

326,364 326,364 326,364 326,364 326,364 326,364 326,364 326,364 326,364 326,364 326,364 326,364 326,364 326,364 326,364 326,364

JOTON CJ
Bột Chà Ron

Bao
TCCS 

101:2015/LQ
J T - TCVN

05
kg/bao

L.Q JOTON Việt Nam

Khối lượng 
cung cấp: 

theo yêu cầu 
của bên 

mua.
Điều kiện 
giao hàng: 
thanh toán 
trước khi 
giao hàng

Giá đã 
bao gồm 
phí vận 
chuyển 
trên địa 
bàn tỉnh 
Cà Mau

88,182 88,182 88,182 88,182 88,182 88,182 88,182 88,182 88,182 88,182 88,182 88,182 88,182 88,182 88,182 88,182

Xăng không chì RON 
95 - III

lít 18,474 18,474 18,474 18,474 18,474 18,474 18,474 18,474 18,474 18,474 18,474 18,474 18,474 18,474 18,474 18,474

Xăng sinh học E5 
RON 92-II

lít 18,136 18,136 18,136 18,136 18,136 18,136 18,136 18,136 18,136 18,136 18,136 18,136 18,136 18,136 18,136 18,136

Dầu Diesel 0,5%S lít 17,588 17,588 17,588 17,588 17,588 17,588 17,588 17,588 17,588 17,588 17,588 17,588 17,588 17,588 17,588 17,588

Khu vực 1: Phường An Xuyên, phường Lý Văn Lâm, phường Tân Thành, phường Hòa Thành (khu vực thành phố Cà Mau cũ)
Khu vực 2: Xã Tân Thuận, xã Tân Tiến, xã Tạ An Khương, Xã Trần Phán, xã Thanh Tùng, xã Đầm Dơi, xã Quách Phẩm (khu vực huyện Đầm Dơi cũ)
Khu vực 3: Xã U Minh, xã Nguyễn Phích, xã Khánh Lâm, xã Khánh An (khu vực huyện U Minh cũ)
Khu vực 4: Xã Lương Thế Trân, xã Tân Hưng, xã Hưng Mỹ, xã Cái Nước (khu vực huyện Cái Nước cũ)
Khu vực 5: Xã Phan Ngọc Hiển, xã Đất Mũi, xã Tân Ân (khu vực huyện Ngọc Hiển cũ)
Khu vực 6: Xã Khánh Bình, xã Đá Bạc, xã Khánh Hưng, xã Sông Đốc, xã Trần Văn Thời (khu vực huyện Trần Văn Thời cũ)
Khu vực 7: Xã Thới Bình, xã Trí Phải, xã Tân Lộc, xã Biển Bạch, xã Hồ Thị Kỷ (khu vực huyện Thời Bình cũ)

Ghi chú:

XĂNG, DẦU

10 XĂNG, 
DẦU
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Khu vực 8: Xã Đất Mới, xã Năm Căn, xã Tam Giang (khu vực huyện Năm Căn cũ)
Khu vực 9: Xã Cái Đôi Vàm, xã Nguyễn Việt Khái, xã Phú Tân, xã Phú Mỹ  (khu vực huyện Phú Tân  cũ)
Khu vực 10: Phường Bạc Liêu, phường Vĩnh Trạch, phường Nhà Mát (khu vực thành phố Bạc Liêu cũ)
Khu vực 11: Xã Hưng Hội, xã Vĩnh Lợi, xã Châu Thới (khu vực huyện Vĩnh Lợi cũ)
Khu vực 12: Xã Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ, xã Vĩnh Hậu (khu vực huyện Hòa Bình và xã Long Thạnh huyện Vĩnh Lợi cũ)
Khu vực 13: Xã Hồng Dân, xã Vĩnh Lộc, xã Ninh Thạnh Lợi, xã Ninh Quới (khu vực huyện Hồng Dân cũ)
Khu vực 14: Xã Phước Long, xã Vĩnh Phước, xã Phong Hiệp, xã Vĩnh Thanh (khu vực huyện Phước Long cũ)
Khu vực 15: Xã Gành Hào, xã Định Thành, xã Long Điền, xã Đông Hải (khu vực huyện Đông Hải cũ)
Khu vực 16: Xã Phong Thạnh, phường Giá Rai, phường Láng Tròn (khu vực thị xã Giá Rai cũ)


